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Buổi sáng                           Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022 
Tiết 1                                          Chào cờ
                                   ..........................................................................

Tiết 2 +3                                    Tiếng Việt 
                                            Bài 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA(Tiết 1 + 2)

                                            Đọc: KHI TRANG SÁCH MỞ RA
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; giọng
đọc vui tươi, hồn nhiên, thể hiện cảm xúc thú vị khi đọc bài; hiểu nội dung bài đọc: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị; biết liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản giữ gìn sách, chăm đọc sách; nêu được nội dung về sách, báo theo mẫu.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II/ Đồ dung dạy học : 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SGK, SGV. 
- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1. Đọc: KHI TRANG SÁCH MỞ RA
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Yêu cầu HS đọc bài:Thời khóa biểu và TLCH 3,4 SHS. GV nhận xét. 

- HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: cảnh đẹp, cuộc sống yên bình, những điều mới lạ,… từ sách.
- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  
A. Đọc
1.1 Luyện đọc thành tiếng 
- Đọc mẫu (Gợi ý: giọng vui tươi, thể hiện sự ngạc nhiên)
- HS nghe GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: cánh buồm, ướt, dạt dào,sóng vỗ,…; hướng dẫn đọc đúng nhịp của dòng thơ, khổ thơ.
- HS đọc thành tiếng từng dòng, khổ thơ, bài thơ trong nhóm nhỏ và trước lớp. 

1.2. Luyện đọc hiểu 
- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: chân trời (đường giới hạn của tầm mắt
ở nơi xa tít, trông tưởng như bầu trời tiếp xúc với mặt đất hay mặt biển), dạt dào (tràn đầy,
tràn ngập, do dâng lên, nhiều và liên tục),...
- HS đọc thầm lại bài thơ và thảo luận theo cặp/ 
nhóm và TLCH trong SHS.

+ Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào?
+ Theo em bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách?
+ Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ điều gì?
+Học thuộc lòng hai khổ thơ em thích? 
- YC HS rút ra nội dung bài   
- Liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản giữ gìn sách, chăm đọc sách.  .
Tiết 2  Đọc: KHI TRANG SÁCH MỞ RA
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
1.3. Luyện đọc lại 

- HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 
- GV đọc 2 khổ thơ cuối

- HS luyện đọc trong nhóm 2 khổ thơ cuối.
- GV yêu cầu HS đọc thộc long khổ thơ em thích.

- GV nhận xét tuyên dương.
1.4. Luyện tập mở rộng 
- HS xác định yêu cầu của hoạt động 
*Cùng sáng tạo - Vui cùng sách báo.

- HS trao đổi trong nhóm nhỏ và thực hiện vào

VBTHS.

- GV nhận xét kết quả. .
 4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.

	- Hát
- 2 HS đọc.

- HS quan sát phán đoán.
- Nhắc lại
- HS nghe đọc

-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
.Cỏ dại. cánh chim là khổ thơ 1. 

.Biển với buồm là khổ thơ 2.
Có lửa có ao sâu là khổ thơ 3.

.Trang sách k nói được ....đang đi.

.Sách là người bạn đem lại những hiểu biết cho chúng ta.
.HS đọc cá nhân.
ND: Sách là người bạn đem lại những hiểu biết mới mẻ, thú vị.
. HS chia sẻ.

- HS nhắc lại nội dung bài

 - HS nghe GV đọc 

- HS luyện đọc

- HS luyện đọc thuộc lòng  khổ thơ em thích.
- HS xác định yêu cầu 

- HS trao đổi trong đôi

- Làm vào VBT
- HS chia sẻ trước lớp
- Nêu
- Nhận xét 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4 



      Toán
                                     BIỂU ĐỒ TRANH (Tiết 3)         
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. 

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

- Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. 

- Ổn tập: các ngày trong tuần.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dung dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV, phiếu học tập. 20 khối lập phương, tranh ảnh.
 - HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 10 khối lập phương
III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.    
- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành: (25’) 

Bài 3: Biểu đồ tranh sau đây biểu thị số bạn lớp 2B chọn nơi yêu thích má mình muốn đến.

- GV giới thiệu: Tìm hiểu về những nơi mà các bạn HS lớp 2B muốn đến, người ta thu thập, phân loại,  kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 103. 

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các số liệu:

+ Biểu đồ này gồm mấy cột? (4 cột) 

+ Mỗi cột thể hiện số bạn HS muốn đến nơi đó.

+ Mỗi HS được thể hiện như thế nào?

- GV yêu cầu HS xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, gọi HS trình bày và giải thích các câu trả lời

- GV giáo dục HS về phép lịch sự khi đến nơi công cộng.

Ví dụ: không ồn ào, xếp hang,để sách vở / đồ đạc đúng chỗ sau khi xem ,...

Bài 4:Tìm hiểu về thời tiết.

a) Thu thập, phân loại, kiểm đếm 

• Thu thập

GV giới thiệu: Tìm hiểu về thời tiết trong hai tuần qua, người ta thu thập và thể hiện qua bảng thời tiết hằng ngày (SGK trang 104).
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• Phân loại

+ Người ta phân loại thời tiết thành mấy loại? Kể tên.

• Kiểm đếm

- GV yêu cầu HS đếm số ngày của mỗi loại thời tiết và ghi chép kết quả đếm. 

b) Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn

- GV hướng dẫn HS đặt [image: image2.png]


vào khung: 1[image: image3.png]


/ ngày 

• Đọc và nêu nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh 

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, Gọi một số HS trình bày và giải
thích các câu trả lời.

- Sau khi sửa bài, GV giáo dục HS về trang phục ra đường thích hợp cho mỗi loại thời tiết.

Ví dụ: đội mũ (nón) khi trời nắng, mặc áo mưa (che dù) khi trời mưa,...
4.Hoạt động vận dụng: (5’)
- GV cho HS chơi “Tôi bảo”

- GV đưa ra bảng phụ:

EM THÍCH MÀU GÌ?

Màu đỏ

Màu trắng

Màu vàng

- GV chọn 3 HS, mỗi HS phụ trách 1 màu.

+ GV: Tôi bảo, tôi bảo.

+ GV: Tôi bảo ai thích màu trắng đứng lên.

+ GV: Tôi bảo, tôi bảo.

+ GV: Tôi bảo các em ngồi xuống. 

- Tương tự với các màu còn lại.

+ GV: Tôi bảo, tôi bảo.

+ GV: Tôi bảo các em cho biết màu nào có nhiều bạn thích nhất.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS. Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- HS làm bảng con.

- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời:

+ 4 cột

+ Mỗi HS được thể hiện bằng [image: image4.png]



- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi

- HS trình bày:

a) Các bạn HS lớp 2B chọn 4 nơi yêu thích để đến. (đếm) 

b) Đếm: Có 12 bạn thích đến công viên.

Có 14 bạn thích đến nhà sách.

Có 7 bạn thích đến vườn bách thú.

Có 5 bạn thí ch về vùng quê. 

c) Đếm: Nhà sách có nhiều bạn thích đến nhất.

Vùng quê có ít bạn thích đến nhất.

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS lắng nghe, quan sát biểu đồ tranh

- HS trả lời:

+ 4 loại: ngày nắng, ngày gió, ngày nhiều mây, ngày mưa

- HS thông báo kết quả, GV viết trên bảng lớp.

Ngày nắng: 5 ngày.

Ngày nhiều gió: 2 ngày.

Ngày nhiều mây: 3 ngày.

Ngày mưa: 4 ngày.

- HS lắng nghe, hoàn thiện biểu đồ tranh

- HS thảo luận trả lời câu hỏi, nói cho nhau nghe

- HS trình bày:

+ 2 tuần = 14 ngày (có thể đếm số ngày trục tiếp trên biểu đồ tranh, đếm trên lịch, cũng có thể tính để biết).

+ Chỉ cần nhìn vào sơ đồ, ta thấy ngay: Số ngày nắng nhiều nhất, số ngày nhiều gió ít nhất
- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS lắng nghe

  + HS: Bảo gì? Bảo gì?

+ Những em HS thích màu trắng đứng lên.

HS phụ trách màu trắng đếm nhẩm, không nói số lượng và thể hiện vào bảng (có thể đánh dấu x, hay dấu (, hoặc vẽ hình ... tuỳ GV quy định).

+ HS: Bảo gì? Bảo gì?

+ HS ngồi xuống

+ HS: Bảo gì? Bảo gì?

+ HS trả lời

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi chiều
Tiết 3                                                         TC.Tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC BÀI KHI TRANG SÁCH MỞ RA
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài thơ, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; giọng
đọc vui tươi, hồn nhiên, thể hiện cảm xúc thú vị khi đọc bài; hiểu nội dung bài đọc: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị; biết liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản giữ gìn sách, chăm đọc sách; nêu được nội dung về sách, báo theo mẫu.
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II/ Đồ dung dạy học : 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SGK, SGV. 
- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’)
- Ổn định. YC HS hát

- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  
2.Hoạt động luyện tập. (27’) 

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
1.1.Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các câu thơ đoạn thơ.
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp  
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- Yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

- Nhận xét

1.2.Luyện đọc hiểu 
- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, 
- YC HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 
+ Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào?

+ Theo em bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách?

+ Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ điều gì?

- YC HS rút ra nội dung bài   
- Liên hệ bản thân: yêu quý, bảo quản giữ gìn sách, chăm đọc sách.  
1.3.Luyện đọc lại 
Hoạt động 2: HĐ nhóm
Nhóm BD

- Đọc thuộc lòng cả bài và TLCH

- GV nhận xét tuyên dương.
3.Hoạt động kết nối: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.
	- Hát

- Nhắc lại.

- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp theo yêu cầu của GV.
- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
.Cỏ dại. cánh chim là khổ thơ 1. 

.Biển với buồm là khổ thơ 2.

Có lửa có ao sâu là khổ thơ 3.

.Trang sách k nói được ....đang đi.

.Sách là người bạn đem lại những hiểu biết cho chúng ta.

ND: Sách là người bạn đem lại những hiểu biết mới mẻ, thú vị.
. HS chia sẻ.

Nhóm HT

- Đọc một khổ thơ trong bài.
- Nêu
- Nhận xét 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4:                                      Tự nhiên và xã hội:

                                  THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU (Tiết 2)

I. Mục tiêu:  Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật .  

- Nêu được tên và nơi sống của một số thực vật xung quanh.  

- Phân loại được thực hiện theo môi trường sống.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Năng lực: Đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..; Phân loại được các loại thực vật, môi trường sống của chúng.

- Phẩm chất: chăm chỉ, yêu thiên nhiên

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh, ảnh trong SGK, phiếu bài tập, thẻ hình các cây, video clip, quả bóng.  
- HS: SGK, VBT, ảnh chụp cây hoặc tranh, giấy vẽ, hộp màu,vật liệu trang trí sản phẩm.

III. Các hoạt động dạy học:

	                      Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học ở tiết trước.

*Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS nghe và hát theo lời bài hát “Hoa lá mùa xuân” (Nhạc và lời: Hoàng Hà).

- GV hướng dẫn HS vào bài học tiết 2.

- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

2.Hoạt động khám phá.(15’) 

Hoạt động 1: Phân loại Thực vật theo môi trường sống.

Mục tiêu: HS biết phân loại thực vật theo môi trường sống.
*Tổ chức thực hiện.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình 8, 9, 10, 11, 12, 13 ở trang 60 trong  SGK 
+ Thực vật sống trên cạn. 

+ Thực vật sống dưới nước. 

- GV HD HS sắp xếp  bằng cách viết tên các loài cây vào phiếu bài.

- GV tổ chức cho HS trình bảy kết quả trước  lớp. 

-  GV và HS cùng nhận xét, rút ​​ra kết luận.

 *Kết luận: Mỗi loài thực vật phù hợp với một môi trường sống.  loài sống dưới nước. 

Hoạt động 2: Đố bạn về tên và đặc điểm sống của một số loài  cây sống trên cạn
Mục tiêu:HS nhận biết được tên gọi, nói được nơi sống đặc biệt của một số loài cây sống trên cạn.
*Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý: Đố bạn, cây nào sống trên cạn nhưng không mọc trên mặt đất? 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp và nhận xét. 

*Kết luận: Một số loài sống trên cạn nhưng có những đặc điểm sống là không mọc trên mặt đất mà bám vào thân của những cây gỗ to.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’) 

Hoạt động 3: Liên hệ 
Mục tiêu: HS liên hệ và giải thích được một số mức độ đơn giản mối quan hệ giữa thực vật với môi trường sống trong một số tình huống thực tiễn.
*Tổ chức thực hiện.
- GV giới thiệu tình huống ở hình 15 trong SGK trang 61 và đặt câu hỏi: Nếu là Nam, em sẽ nói gì với An trong tình huống này? Vì sao? 

- GV và HS cùng nhận xét, rút ​​ra kết luận. 

*Kết luận: Mỗi loài thực vật đều có riêng môi trường sống của nó.Chúng ta cần tôn trọng môi trường sống của thực vật, không thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng .  

Hoạt động 4: Trưng bày tranh, ảnh về các loài cây
Mục tiêu: Củng cố những kiến thức đã học về nơi sống của các loài thực vật.
*Tổ chức thực hiện.
- GV chia lớp thành các nhóm. 

+ Bước 1: Các thành viên trong mỗi nhóm chia sẻ với nhau về bức tranh mình vẽ hoặc hình ảnh về các loài cây đã được sưu tầm (chuẩn ở tiết 1) để cả nhóm cùng xem.  

+ Bước 2: Các bạn trong nhóm sẽ: nói tên và nơi sống của các loài cây; sắp xếp các cây vào nhóm phù hợp (thực vật  trên cạn,  thực vật sống dưới nước ); vẽ và trang trí cho sản phẩm thêm đẹp và ấn tượng.  

+ Bước 3: Tham quan và chia sẻ cùng bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS, giáo dục HS yêu thương các loài cây.  

- GV dẫn dắt HS nêu các khóa của bài: “Môi trường sống - Thực vật”. 

4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- GV yêu cầu HS trao đổi, chia sẻ với người thân về cách phân loại môi trường sống của các loài thực vật

 về nhà thời gian hiểu thêm về cuộc sống của sinh vật thực và sưru tầm tranh, ảnh hoặc vẽ tranh về các loài cây

-    - GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS hát
- HS nhắc lại.
- HS quan sát hình , xếp cây vào nhóm phù hợp

- 2, 3 nhóm HS lên trình bày
- HS tham gia nhận xét

- HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý

- HS chia sẻ câu trả lời trước lớp và nhận xét. 

- HS lắng nghe

- HS suy nghĩ, trình bày ý kiến ​​trước lớp.

-  HS khác nhận xét.

- HS nghe
- HS chia sẻ theo nhóm 

- HS trình bày trước lớp

- HS tham quan và chia sẻ cùng bạn.
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 5                                          Hoạt động trải nghiệm
                                                 GV CHUYÊN DẠY

                                     ..................................................................

 Buổi sáng                      Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022 
Tiết 1+ 2                                      Tiếng Việt
                                                 Bài 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA (Tiết 3 + 4)

                                                 Viết:VIẾT CHỮ HOA O
                                                 TỪ CHỈ SỰ VẬT. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ ?
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Viết đúng kiểu chữ hoa O và câu ứng dụng.
- Từ chỉ sự vật. Đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?
- Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

    - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II/ Đồ dùng dạy học: 
    - GV: VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, tranh ảnh Mẫu chữ viết hoa O. Thẻ từ
    - HS: Vở tập viết, VBTTV, mang bút màu để vẽ đồ dùng học tập em thích.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3 Viết: CHỮ HOA O
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Yêu cầu HS viết lại chữ N, Nghĩ 

- GV nhận xét.

- Cho HS bắt bài hát
- Giới thiệu + ghi tựa bài bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

* Viết 

2.1. Luyện viết chữ O hoa
- Cho HS quan sát mẫu chữ N hoa
 O
- Chữ O
 * Cấu tạo: Chừ O  cỡ vừa cao 2,5 ô li  gồm nét cong kính.

* Cách viết: 

- Đặt bút trên ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2, viết nét cong kính, phần uốn lượn vào trong bụng chữ.

- Dùng bút ở phía trên ĐK 3.
- Viết mẫu và nêu quy trình viết   O
- HD HS viết chữ O hoa vào bảng con + tô và viết chữ M hoa vào VTV.
2.2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng Mỗi người một vẻ.
- Nhắc lại quy trình viết chữ O hoa và cách nối từ chữ O hoa sang chữ ...
- Viết    Ong
- Hd HS viết chữ Ong và câu ứng dụng
Ong chăm làm mật
2.3. Luyện viết thêm 
- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

             Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
- HD HS viết VTV.
2.4. Đánh giá bài viết
- YC HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- Nhận xét một số bài viết.
Tiết 4 - Từ và câu

1. Luyện từ (12’)

- HS xác định yêu cầu của BT 3.
- HS quan sát tranh, đọc các khổ thơ, thảo luận nhóm nhỏ để tìm từ ngữ chỉ đồ vật có trong khổ thơ. 
- HS nghe GV nhận xét kết quả.
- HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ đồ vật (ngoài 2 khổ thơ). 

- GV nhận xét tuyên dương.
2. Luyện câu (13’)
- HS xác định yêu cầu của BT 4, quan sát câu mẫu.

- HS đặt câu hỏi theo yêu cầu BT 
- HS viết vào VBT câu hỏi và câu trả lời đã đặt được.
- HS nghe bạn và GV nhận xét câu.

3.Hoạt động luyện tập thực hành. (7’)

* Vận dụng 
- HS đọc yêu cầu của hoạt động.
- HS nêu các lợi ích của việc đọc sách.
- HS trao đổi với người thân về lợi ích của việc đọc sách.
4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nêu lại nội dung bài.
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- HS viết bảng con.

- Nhắc lại
- HS quan sát + xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ O hoa.

- Theo dõi  viết mẫu

- Viết bảng con+ tô + Viết vở
-  HS đọc
- Theo dõi
- Viết bảng con
- Viết vở

- Đọc và nêu nghĩa của câu ca dao

- Viết
- Tự đánh giá

- Nghe
- HS xác định yêu cầu 

- HS tìm các từ ngữ - Chia sẻ kết quả trước lớp.
a.chiếc cặp, cây thước, thỏi gôm, cây bút, quyển vở

b.ghế,bàn,sách,vở, bút,phấn, bảng,

- HS tìm thêm các từ ngữ.
- HS xác định yêu cầu của BT 4

- HS viết vào VBT câu đã đặt
.Cái cặp dùng để làm gì?

.Cái cặp dùng để đựng sách vở.
​- HS nghe.
- HS xác định yêu cầu của hoạt động

- HS chơi

- HS nói trước lớp và chia sẻ
- Nêu

- Nhận xét

-  Nghe


  IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                             

Tiết 3                                                    Toán
                                       CÓ THỂ, CHẮC CHẮN, KHÔNG THỂ
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện. 

- Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liê quan đến các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGV, SHS, phiếu học tập, bảng phụ.

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 1 khối lập phương

III/ Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Kiểm tra đồ dùng học tập HS.

 - Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động khám phá.(15’) 

 * Các khả năng có thể xảy ra: có thể, chắc chắn, không thể

a) Tình huống xảy ra

- GV vẽ tranh yêu cầu HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm đôi để giới thiệu các khả năng có thể xảy ra.
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- GV gọi HS trình bày, GV ghi chú trên bảng lớp 

+ Khi nào dùng từ không thể để mô tả khả năng xảy ra?

+ Khi nào dùng từ có thể để mô tả khả năng xảy ra?

+ Khi nào dùng từ chắc chắn để mô tả khả năng xảy ra?

- GV cho HS nêu một vài ví dụ có sử dụng các từ: có thể, chắc chắn, không thể.

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’) 

Bài 1: Có thể, chắc chắn hay không thể?

- GV cho HS tìm hiểu và nhận biết yêu cầu của bài
- GV yêu cầu điền từ thích hợpp vào chỗ trống

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả giải thích 
- GV nhận xét, tổng kết

Bài 2: Trò chơi Tập tầm vông

- GV dạy HS bài đồng dao, nói luật chơi, tổ chức cho HS chơi theo nhóm đôi.

- Sau khi chơi, GV giúp HS nhận biết: 

• Khi dự đoán, em không biết chắc chắn tay nào của bạn có khối lập phương. 

• Cỏ thể tay trái, cũng có thể tay phải.

4.Hoạt động vận dụng. (3’)
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ: mô tả khả năng xây ra (có sử dụng các từ: có thể, chắc chắn, không thể). Ví dụ: mô tả thời tiết, thời gian, thời khóa biểu học tập,...

* Hoạt động thực tế

- Em tập dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể khi nói chuyện với người thân.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS. Chuẩn bị bài sau.
	- Hát tập thể

- HS làm bảng con.
- Nhắc lại


- HS quan sát tranh và thảo luận

- HS trình bày:

• Tinh huống 1: không thể

+ Khi biết rõ là chắc chắn không xảy ra

• Tình huống 2: có thể 

+Khi biết có thể xảy ra nhưng không chắc chắn.

• Tình huống 3: chắc chắn

 + Khi biết rõ chắc chắn xảy ra.

- HS nêu ví dụ

Ví dụ: Hôm nay, chắc chắn là thứ hai......Chiều nay trời có thể mưa, con nhớ mang áo mưa.

Chim cánh cụt không thể bay.

- HS tìm hiểu và nhận biết yêu cầu:

- HS điền từ vào phiếu.
a) chắc chắn (vì tất cả các thẻ số đều là số tròn chục). 

b) không thể (vì không có số 70).

c) có thể (vì trong ba thẻ, có một thẻ là số 50).

- HS lắng nghe

- HS học thuộc bài đồng dao, lắng nghe GV giới thiệu luật chơi và tiến hành chơi theo nhóm đôi.

- HS lắng nghe

- HS các tổ thi đua và chọn ra tổ chiến thắng

- HS về nhà tập cùng người thân

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
 Tiết 4                                          Mĩ thuật
CHIẾC BÁNH SINH NHẬT(Tiết 1)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1.Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nêu được hình ảnh của chiếc bánh sinh nhật, kết hợp hài hòa các nét, hình khối, màu, khối cơ bản để vẽ, hoặc tạo sản phẩm mĩ thuật.

 - Vẽ, hoặc nặn chiếc bánh sinh nhật, làm quen với đồ vật quen thuộc và thực hiện được bài vẽ về chiếc bánh sinh nhật theo ý thích.

 - Cảm nhận được vẻ đẹp của khối hình vuông, tròn, chữ nhật, tạo nhịp điệu của nét, hình, màu trong tạo hình và trang trí sản phẩm mĩ thuật.

- Thêm yêu quí về hình ảnh chiếc bánh sinh nhật có nhiều mẫu đẹp.

2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu hình thành một số tư duy về hình, khối, màu trong mĩ thuật.
- Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về chiếc bánh sinh nhật theo nhiều hình thức.
- Bồi dưỡng tình yêu thương đồ vật, hình khối xinh đẹp, hãy trân trọng hình ảnh mà em đã thấy. 
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: Giáo án, SGK, SGV. - Ảnh, tranh vẽ chiếc bánh sinh nhật. Video về các hình khối khác nhau.
 - HS: SGK. - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi. 
- Nhận xét tuyên dương

- Giới thiệu + Ghi tựa bài.

2.Hoạt động khám phá:(12’)

- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK (Trang 35) để nhận biết cách tạo hình bánh sinh nhật.

- Làm mẫu và hướng dẫn để HS nhận biết các bước thực hiện.

- Có thể tạo thân bánh từ các khối gì?

- Hình khối của chiếc bánh được tạo ra như thế nào?

- Chiếc bánh được trang trí bằng cách nào để sinh động, đẹp mắt…?

* Cách nặn chiếc bánh sinh nhật.
+ Bước 1: Tạo các khối trụ (hoặc tròn, vuông…)

Khác nhau làm thân bánh.

+ Bước 2: Ghép chồng các khối lên nhau tạo thành hình chiếc bánh.

+ Bước3 : Trang trí chiếc bánh sinh nhật bằng khối dạng nét, chấm, màu.

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(15’)
- YC HS thực hành nặn chiếc bánh sinh nhật.

- Các khối trụ, tròn, vuông…Có thể sử dụng để tạo hình và trang trí chiếc bánh sinh nhật.

- Có thể dùng các dạng khối khác để tạo hình chiếc bánh sinh nhật.
- Vậy là chúng ta đã thực hiện được việc các bước nặn chiếc bánh sinh nhật.

- Để nhận biết các khối, màu sắc, cách trang trí chiếc bánh.
3.Hoạt động vận dụng:(3’)
- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- Hát

- HS thực hiện
- Nhắc lại

- HS quan sát hình trong SGK (Trang 35) để nhận biết.

- HS trả lời: Khối tròn.

- HS trả lời: Hình khối giống như chiếc bánh xe.

- HS trả lời: Các họa tiết hoa văn (Bông, Hoa, lá…vvv…)

- HS thực hiện các bước theo mẫu trong SGK, (Trang 35).

- Nghe 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                               
Buổi chiều
Tiết 3                                                        TC.Tiếng Việt
                    LUYỆN BÀI TỪ CHỈ SỰ VẬT. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ ?
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Từ chỉ sự vật. Đặt và trả lời câu hỏi để làm gì ?
- Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

    - Ham học hỏi, yêu thích đọc sách.
II/ Đồ dùng dạy học: 
    - GV: VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, Thẻ từ

    - HS: VBTTV, mang bút màu để vẽ đồ dùng học tập em thích.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Ổn định . YC HS bắt bài hát
- Giới thiệu + Ghi tựa bài 
2.Hoạt động luyện tập.(27’) 
Hoạt động 1:HĐ cả lớp

1.Luyện từ

Bài 1/80:Gạch dưới từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây:

- YC HS gạch chân các từ chỉ đồ vật vào VBT
- YC HS tìm thêm một số từ chỉ đồ vật
- Nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 2: HĐ nhóm
Nhóm BD

2. Luyện câu 
Bài 2/80:Viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 3-4 đồ dùng học tập ở bài 1
M:Cây thước dùng để làm gì?

    Cây thước dùng để kẻ.

- HS viết vào vở trắng
- Thu bài nhận xét.
4.Hoạt động kết nối:(3’)

- Nêu lại nội dung bài.
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại
- HS xác định yêu cầu 

- HS làm VBT trang 80

a.chiếc cặp, cây thước, thỏi gôm, cây bút, quyển vở

b.ghế,bàn,sách,vở, bút,phấn, bảng,

- HS nêu

Nhóm HT

Bài 2/80:Viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 1-2 đồ dùng học tập ở bài 1

- HS viết vào vở trắng
.Cái cặp dùng để làm gì?

.Cái cặp dùng để đựng sách vở.
​- Nêu

- Nhận xét

-  Nghe


Tiết 4                                                        TC.Toán

    BIỂU ĐỒ TRANH ( Tiết 3)
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. 

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

- Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. Máy chiếu.
- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập:(27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 5: Tìm hiểu về đồ chơi yêu thích của các bạn trong nhóm.

a) Thu thập

Có một nhóm HS, mỗi bạn chọn chọn một món đồ chơi yêu thích

Dưới đây là các món đồ chơi mà các bạn đã chọn:

[image: image6.jpg]



· Phân loại

Số?

Các món đồ chơi trên gồm…. loại

· Kiểm đếm

Có… xe ô tô. Có … gấu bông. Có … búp bê.

b) Vẽ dấu X vào bảng thể hiện số đồ chơi mỗi bạn chọn.( Mỗi dấu X thể hiện một món đồ chơi)

Xe ô tô

Gấu bông

Búp bê

c) Dùng các từ nhiều nhất, bằng để viết về số đồ chơi trên.

· …………………………………………

· ………………………………………….

- GV yêu cầu HS quan sát hình trong VBT/tr.109

- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.109. 

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Tìm hiểu về các bạn nữ trong lớp.

Số?

a) Thu thập

Có……… bạn nữ

     b)Phân loại, kiểm đếm.

         Có…..bạn tóc ngắn.

        Có….. bạn tóc dài.

- GV thu phiếu nhận xét.
Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 6: Đặt tính rồi tính - Làm vở

85-39      75+25     64 +16      80-35

- Thu bài sửa sai nhận xét.

3.Hoạt động kết nối:(3’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS nhắc lại

- HS quan sát

- HS làm vào VBT/tr.109.

- HS thực hiện theo nhóm

Nhóm HT
Bài 6: Đặt tính rồi tính - Làm vở

25+12     43-10     74- 4   40-10  
- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


Tiết 2: 




TC - Toán  

CÓ THỂ, CHẮC CHẮN, KHÔNG THỂ
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện. 

- Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liê quan đến các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. Máy chiếu
- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập: (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S

a) 9 cm + 3cm chắc chắn lớn hơn 1 dm

b)13 cm – 12 cm có thể bằng 1 dm

c) 1 gang tay của em không thể dài 5 dm.

- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.110. 

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 2: Quan sát hinh ảnh sau:

[image: image7.jpg]


Đánh dấu( ٧ ) vào câu đúng.

a) Khối hình lấy ra có thể là khối lập phương.

b) Khối hình lấy ra không thể là khối lập phương.

c) Khối hình lấy ra chắc chắn là khối lập phương.

- GV yêu cầu HS quan sát hình trong VBT/tr.110

- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.110
[image: image8.wmf]. 

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 3: Điền từ thích hợp ( có thể, chắc chắn, không thể) vào chỗ chấm.
a) Không rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh……. Em sẽ bị nhiễm bệnh giun sán.

b)Em thức dậy lúc 7 giờ sáng thì em…..có mặt tại trường vào lúc 7 giờ sáng hôm đó.

c) Nếu vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông thì………vi phạm luật giao thông

- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.110

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 4:Viết ba số mà mỗi số có hai chữ số giống nhau

- HS làm vở trắng

- Thu bài nhận xét sửa sai.

3. Hoạt động kết nối:(5’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào VBT/tr.110

- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát

- HS làm vào VBT/tr.110

- HS thực hiện theo nhóm

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào VBT/tr.110

Nhóm HT

Bài 4:Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn 72,34,55,16.

- HS làm vở trắng

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


                                    Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 

Tiết 1+ 2                                          Tiếng Việt 
                                        Bài 4: BẠN MỚI (Tiết 1 + 2)

                                        Đọc: BẠN MỚI
                                       Nghe - viết: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nói với bạn những điều em thấy thú vị ở một bạn trong lớp; nêu được phỏng đoán
của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung
bài đọc: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới; biết liên hệ bản thân: quý mến, tôn trọng bạn bè.
- Nghe – viết đúng đoạn thơ; phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ,SGV,SHS
- HS: SGK,vở BTTV, 
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 Đọc: BẠN MỚI
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Yêu cầu HS đọc bài: Khi trang sách mở và TLCH 2,3. GV nhận xét.
- HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc:nhân vật, trang phục dân tộc, điểm thú vị của nhân vật,…
- HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Bạn mới.
2.Hoạt động khám phá.(30’) 
1. Đọc

1.1.Luyện đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: làn da, dày rợp, xếch,hàng khuy,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 
- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp. 
1.2. Luyện đọc hiểu
- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, dày rợp (nhiều đến mức phủ xuống),truyền thống (thói quen hình thành đã lâu đời trong lối sống và nếp nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác), xếch (không ngay ngắn, có một bên như bị kéo ngược lên), màu chàm (màu lam sẫm, giữa màu tím và màu lam), khuy (cúc áo),…
- HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
+ Theo em đâu là hai người bạn mới của lớp Kim?

+Bạn Sa Li mặc trang trang phục như thế nào?

+Tìm từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ?

+Vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới?
- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc: 
- Yêu cầu HS liên hệ bản thân: quý mến, tôn trọng bạn bè. 
1.3. Luyện đọc lại 
- HS nghe GV đọc lại đoạn từ Bạn thứ hai đến hàng khuy vải xinh xinh.
- HS luyện đọc trong nhóm, trước lớp.
- HS đọc cả bài. 
Tiết 2  Nghe - viết: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
2. Viết (17’)

2.1. Nghe - viết

- YC HS đọc bài thơ, trả lời câu hỏi về nội dung của bài thơ.

+ Nội dung bài thơ nói lên điều gì?
- HD HS đọc tiếng/ từ khó:răng khểnh, đồng tiền, dịu hiền, rạng rỡ, lung linh.
- Đọc từng cụm từ ngữ.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét một số bài viết.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(8’)

2.2. Luyện tập chính tả – Phân biệt g/gh 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2b.
- HS đọc thầm câu đố, tìm lời giải câu đố. 
- GV nhận xét sửa sai.
2.3. Luyện tập chính tả – Phân biệt ay/ây, an/ang
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2(c).
- HS đọc đoạn thơ, điền ay/ây , an/ ang 
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- 2 HS đọc bài

- Quan sát để phán đoán nội dung bài.

- Nhắc lại

- Theo dõi

- Đọc theo GV

- Đọc tiếng trong nhóm câu, đoạn

- Giải nghĩa

- Đọc TLCH

.Bạn Sa Li, Vừ.

.Chiếc áo dài màu hồng phấn, trên áo có đến hai dải lụa.......Chăm.

.Dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếch.

.Vì mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều thú vị.

- ND: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới.
- HS liên hệ.
- HS luyện đọc
-  2 hs đọc

- HS đọc

- HS trả lời
- HS đánh vần+ viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu

- HS trả lời 
. Ghế, gương
- Xác định yêu cầu 
- HS làm vở BT
ay/ây: bay cây, đầy.
an/ ang: dàng, lang, tràn.

- Nêu

- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                             
Tiết 3 



      Toán
                                              NGÀY, GIỜ (Tiết 1)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ.

+ Cảm nhận được khoảng thời gian 1 giờ và 1 ngày.

+ Làm quen với khoảng thời gian, bước đầu phân biệt thời điểm và khoảng thời gian. 

- Nhận biết một ngày có các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và hai cách đọc giờ vào buổi chiều, tối, đêm. 

- Biết xem giờ trên đồng hồ điện tử. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học:
- GV:  SGK, SGV, Mô hình đồng hồ 2 kim, đồng hồ điện tử

 - HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Mô hình đồng hồ 2 kim. 

III/ Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

- GV đọc giờ. GV tiếp tục cho HS chơi theo nhóm đôi
- GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, dẫn HS vào bài học mới
 - Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động khám phá.(15’) 
* Giới thiệu đơn vị ngày, giờ 

a. Giới thiệu đơn vị giờ

- GV đưa ra một tình huống: Bây giờ là 8 giờ, từ lúc 7 giờ đến bây giờ chúng ta đã làm những việc gì?

+ GV dẫn dắt để HS kể một số công việc chính đã trải qua trong khoảng thời gian 1 giờ

• Từ 7 giờ đến 8 giờ là 1 giờ, giờ là một đơn vị đo thời gian.

• 1 ngày có 24 giờ. 

24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

b.Giới thiệu cách đọc giờ theo buổi

- GV và HS sử dụng mô hình đồng hồ 2 kim.

+ GV nói: 18 giờ.

- GV cho HS mở SGK lần lượt đọc giờ và xoay kim đồng hồ theo hình vẽ.
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- Trò chơi: Đố bạn 

- GV: Đố bạn, đố bạn.

- GV: 8 giờ là buổi gì trong ngày?

- GV cho HS tiếp tục chơi theo nhóm

- GV chốt: Sáng từ 1 giò đến hết 10 giờ;

                 Trưa từ 11 giờ đến hết 12 giờ; 

                 Chiều từ 13 giờ đến hết 18 giờ; 

                Tối từ 19 giờ đến hết 21 giờ; 

                Đêm từ 22 giờ đến hết 24 giờ.

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(15’) 
Bài 1:Làm theo mẫu.
- GV tổ chức cho HS nhóm hai thay nhau làm theo SGK
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- GV nhận xét, tổng kết

Bài 2:Quan sát hình ảnh về các hoạt động của Minh trong một ngày.
- GV giới thiệu: Đây là bức tranh nói về các hoạt động của bạn Minh trong một ngày (24 giờ)

- GV yêu cầu HS quan sát từng hoạt động gắn với từng cái đồng hồ thay nhau nói theo mẫu:

- Lúc 6 giờ sáng, Minh thức dậy.

4.Hoạt động vận dụng.(3’) 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
- Chuẩn bị bài sau.
	- Hát tập thể
- HS làm bảng con.
- HS quay kim đồng hồ

- HS chơi theo nhóm đôi

- HS nghe GV giới thiệu bài mới
- HS nhắc lại

- HS lắng nghe tình huống

- HS kể một số công việc đã trải qua:
- HS nghe

- HS nhắc lại

- HS: xoay kim đồng hồ chỉ 6 giờ rồi nói: 6 giờ chiều.

- HS mở SGK, lần lượt đọc giờ và xoay kim đồng hồ theo hình vẽ

- HS: Đố gì, đố gì?

- HS: Đó là buổi sáng, buổi sáng.

- HS chơi theo nhóm

- HS lắng nghe, ghi nhớ

- HS đọc xác định yêu càu bài.
- HS nhóm hai thực hiện:

+ Một HS xoay kim đồng hồ và nói giờ

+ Một HS viết giờ buổi chiều (tối, đêm) vào bảng con.

- HS lắng nghe GV 

- HS quan sát nói theo mẫu

+ Lúc 7 giờ sáng, Minh đi học




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                          
Tiết 4                                          Đạo đức
                                            GV CHUYÊN DẠY
                        .........................................................................
Buổi chiều

Tiết 3                                               TC.Tiếng Việt
                                            LUYỆN ĐỌC BÀI BẠN MỚI
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nói với bạn những điều em thấy thú vị ở một bạn trong lớp; nêu được phỏng đoán
của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung
bài đọc: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới; biết liên hệ bản thân: quý mến, tôn trọng bạn bè.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, bảng phụ,SGV,SHS
- HS: SGK,vở BTTV, 
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Ổn định. YC HS hát

- Giới thiệu bài + Ghi tên bài đọc 
2.Hoạt động luyện tập.(27’) 

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
A. Đọc
1.1 Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các câu văn dài.
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp  
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- Yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- Yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

- Nhận xét

1.2. Luyện đọc hiểu
- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, 
- HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
+ Theo em đâu là hai người bạn mới của lớp Kim?

+Bạn Sa Li mặc trang trang phục như thế nào?

+Tìm từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ?

+Vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới?
- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc: 
- Yêu cầu HS liên hệ bản thân: quý mến, tôn trọng bạn bè. 
1.3. Luyện đọc lại 
Hoạt động 2: HĐ nhóm
Nhóm BD

- Đọc cả bài và TLCH

- GV nhận xét tuyên dương.
3.Hoạt động kết nối:(3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp theo yêu cầu của GV.
- Giải nghĩa

- Đọc TLCH

.Bạn Sa Li, Vừ.

.Chiếc áo dài màu hồng phấn, trên áo có đến hai dải lụa.......Chăm.

.Dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếch.

.Vì mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều thú vị.

- ND: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới.
- HS liên hệ.

Nhóm HT

- Đọc một đoạn trong bài.
- Nêu

- Nhận xét


Tiết 4                                               TC.Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT BÀI KHI TRANG SÁCH MỞ RA
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nghe - viết đúng 2 khổ thơ cuối.Trang sách còn có lửa.....................một chân trời đang đi.

- Phân biệt g/gh; ch/tr, ay/ây.Vần an/ang.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Rèn tính cẩn thân viết sạch đẹp.

- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, bảng phụ,SGV,SHS
- HS: SGK,vở BTTV, Vở trắng
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Ổn định. YC HS hát

- Giới thiệu bài + Ghi tên bài 
2.Hoạt động luyện tập.(27’) 

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
2.1. Nghe – viết

- YC HS đọc 2 khổ thơ, trả lời câu hỏi về nội dung.
+ Nhà thơ muốn nói với bạn nhỏ điều gì?

- HD HS đọc tiếng/ từ khó
- Đọc từng cụm từ ngữ.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét một số bài viết.
2.2. Luyện tập chính tả – Phân biệt g/gh 
        Bốn chân mà chỉ ở nhà 

Khi nào khách đến kéo ra mới ngồi.

                         Là.....

    Lấp la lấp lánh

    Treo ở trên tường

    Trước khi đến trường

    Bé soi chải tóc

           Là....

- GV nhận xét sửa sai.

Hoạt động 2:HĐ nhóm
Nhóm BD

2.3. Luyện tập chính tả - Làm vở 
a.Chữ ay hoặc chữ ây
b.Vần an hoặc vần ang.

- GV thu bài nhận xét sửa sai.

3.Hoạt động kết nối: (3’)

- Nêu lại nội dung bài.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- Nhắc lại

-  2 hs đọc

- HS trả lời. Sách là người bạn đem lại những hiểu biết cho chúng ta.

- HS đánh vần+ viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu - HS làm VBT

.Là ghế

- Cái gương

- Xác định yêu cầu 
Nhóm HT

2.3. Luyện tập chính tả - Làm vở

a.Chữ ay hoặc ây
Diều no gió bay
Chim hót xanh cây
Mùa thu quả chin

Trời trong nắng đầy
- Nêu

- Nhận xét


Tiết 5                                                  TC.Toán
NGÀY, GIỜ (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ.

+ Cảm nhận được khoảng thời gian 1 giờ và 1 ngày.

+ Làm quen với khoảng thời gian, bước đầu phân biệt thời điểm và khoảng thời gian. 

- Nhận biết một ngày có các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và hai cách đọc giờ vào buổi chiều, tối, đêm. 

- Biết xem giờ trên đồng hồ điện tử. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

- Có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Giáo án, VBT. Máy chiếu
- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập: (27’)

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 1: Nối ( theo mẫu)
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GV HD HS cách thực hiện theo mẫu.

- GV yêu cầu HS thực hiện vào VBT

- GV sửa bài, cho HS chơi trò chơi tiếp sức 

- GV nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S

a) Một ngày có 24 giờ

b) 24 giờ trong một ngày được tính từ 0 giờ 

đến 12 giờ.

c) Buổi sáng: từ 1 giờ đến 10 giờ.

d) Buổi trưa: từ 11 giờ đến 15 giờ.

e) Buổi chiều: từ 13 giờ đến 18 giờ. 
g) Buổi tối: từ 19 giờ đến 21 giờ. 
h) Buổi đêm: từ 24 giờ đến 0 giờ.

- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.112. 

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Bài 3: Vẽ thêm kim giờ cho phù hợp.
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- GV yêu cầu HS làm vào VBT/tr.112

- GV sửa bài, gọi một số HS nêu miệng và giải thích.

- GV nhận xét, tuyên dương 

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 4: Một ngày Lan đi học từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Hỏi Lan đi học một ngày hết mấy giờ?

- Thu bài nhận xét tuyên dương.

3.Hoạt động kết nối:(3’)

- Bài học giúp em biết được điều gì?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu.

- HS theo dõi

- HS làm vào VBT/tr.111.

- HS chơi trò chơi tiếp sức 

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào VBT/tr.112

- HS thực hiện theo nhóm

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào VBT/tr.112

Nhóm HT

Bài 4:Số - Làm vở trắng

1 giờ =....phút

1 ngày có.....giờ

15 giờ hay ....giờ chiều

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


 Buổi sáng            Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 
Tiết 1 + 2                                 Tiếng Việt
                               Bài 4: BẠN MỚI(Tiết 3 + 4)

                               MỞ RỘNG VỐN TỪ TRƯỜNG HỌC (TT)
                               ĐỌC- KỂ: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ.
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Đọc - kể truyện Chuyện của thước kẻ.
- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc.
- Chia sẻ một bài đã đọc về bạn bè.
- Giới thiệu với bạn về trang phục em thích.  
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu. SGV, VBT, tranh ảnh trang phục một số dân tộc.
- HS: SGK,vở BTTV. Bút thước.
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 3 MỞ RỘNG VỐN TỪ TRƯỜNG HỌC(TT)
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Đặt và TLCH để làm gì về đồ dùng học tập của em.
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 
3. Luyện từ 
- Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có tiếng.

- GV HD HS tìm từ ngữ theo yêu cầu mỗi HS tìm 2 - 3 từ ngữ: Tập + Đọc + Hát

- HS nghe GV nhận xét kết quả
4. Luyện câu 
4.1. Đặt câu
- HS xác định yêu cầu của BT 4a.
- HD HS viết vào VBT 1 – 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3.

- GV nhận xét kết quả
4.2. Câu hỏi “làm gì”
- HS xác định yêu cầu của BT 4b.
-  HD HS tìm từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì theo yêu cầu.

.Kim trò chuyện với hai người bạn mới.

.Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
Tiết 4: ĐỌC- KỂ: CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ.

3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
5. Kể chuyện ( Đọc - kể) 
5.1. Đọc lại truyện Chuyện của thước kẻ
- HS đọc lại truyện Chuyện của thước kẻ để nhớ lại nội dung truyện: nhân vật, sự việc. 
 5.2. Sắp xếp các bức tranh theo đúng trình tự sự việc
- HS quan sát từng tranh, nói về nội dung từng tranh và đọc lời nhân vật .
- HS trao đổi trong nhóm đôi hoặc nhóm nhỏ để sắp xếp các bức tranh theo đúng trình
tự sự việc trong truyện.
5.3. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh
- HS quan sát tranh, kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp. 
- Nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện. 

5.4. Kể toàn bộ câu chuyện
- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm nhỏ.
- Một vài nhóm HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.
- HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
5.5. Đặt tên khác cho câu chuyện
- GV HD HS trao đổi trong nhóm để đặt tên khác cho câu chuyện.
- GV HD HS nêu tên mới mình đặt và giải thích lí do đặt tên.
- GV HD HS nhận xét tên truyện của bạn. 
- GV nhận xét chung.
4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS hát

- 2 HS đặt câu

- HS nhắc lại.
- HS xác định yêu cầu của BT 3

- HS trả lời nhanh theo hình thức trò chơi tiếp sức.
.tập hát, tập đọc, tập đàn, tập bơi,…; .đọc bài, đọc thuộc lòng, đọc đồng thanh, đọc thầm,…; 
.hát hò, hát nhạc, hát bè, hát đệm,…. 
- HS xác định yêu cầu của BT 4a
- HS viết vào VBT 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3. 
.Bạn Lan đang tập bơi.

.Bạn Nhật đọc bài rất tốt.

- HS xác định yêu cầu của BT 4 b
- HS chia sẻ kết quả trong nhóm và trước lớp
. Kim làm gì?;
.Thước kẻ làm gì? 

- HS trao đổi về phán đoán của mình
- HS quan sát tranh, đọc TN, ND

- HS quan sát tranh 

- HS làm việc theo nhóm

-HS chia sẻ trước lớp

- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm đôi

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp

- HS chia sẻ
- HS trao đổi trong nhóm để đặt tên khác cho câu chuyện.
- HS nêu tên mới mình đặt và giải thích lí do đặt tên.
- HS nhận xét tên truyện của bạn.
- Hs nêu 

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 3
                                               Toán
                                           NGÀY, GIỜ (Tiết 2)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

  1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ.

+ Cảm nhận được khoảng thời gian 1 giờ và 1 ngày.

+ Làm quen với khoảng thời gian, bước đầu phân biệt thời điểm và khoảng thời gian. 

- Nhận biết một ngày có các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và hai cách đọc giờ vào buổi chiều, tối, đêm. 

- Biết xem giờ trên đồng hồ điện tử. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV.Mô hình đồng hồ 2 kim, đồng hồ điện tử
- HS: SGK. vở ghi, bút viết, bảng con. Mô hình đồng hồ 2 kim 

 III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Một này gồm có bao nhiêu giờ? 
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1: Quan sát tranh rồi nói theo mẫu.
- GV giới thiệu một đồng hồ điện tử (loại để bàn hay treo tường), nếu không có thì viết giờ lên bảng để HS đọc:

17 : 00                 5 giờ chiều

 7 : 00                  7 giờ sáng

20 : 00                  8 giờ tối

- GV giới thiệu: Đây là các hoạt động của bạn Hà trong một ngày Chủ nhật, các hoạt động diễn ra
theo thứ tự thời gian, từ hình a đến hình g.

- GV gọi HS nói theo mẫu:
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- GV cho HS nhóm hai tập nói theo mẫu các tranh còn lại

- GV sửa bài, hỏi HS dưới nhiều hình thức:

+ Nói theo tiến trình thời gian (lần lượt từ hình a đến hình g)

+ Hà chơi thả diều lúc mấy giờ? (hình d)

+ Lúc 8 giờ tối (20 giờ), Hà làm gì?

Bài 2: Giờ hay ngày.
- GV giúp HS xác định khoảng thời gian 1 giờ hay 1 ngày
- GV cho HS tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu.

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết  quả

Bài 3: Quan sát tranh rồi nói theo mẫu.
- GV yêu cầu HS quan sát từng hoạt động gắn với từng cái đồng hồ thay nhau nói theo mẫu:

 Mẫu : Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng.

- GV sửa bài, gọi một số nhóm nói các bức tranh còn lại, khuyến khích HS nói theo 2 cách

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm nói chính xác.
3.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập 

- GV yêu cầu HS về nhà trao đổi với người thân: Trong các việc sau, em nên giành nhiều Thời gian cho việc nào?
	- HS trả lời.
- HS lắng nghe

- HS quan sát và đọc giờ

- HS lắng nghe 

- HS nói theo mẫu:

+ Lúc 5 giờ chiều, Hà giúp mẹ nấu ăn

- HS nói theo mẫu

- HS trả lời

- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS điền vào phiếu.
.Ba sơn nhà trong 1 ngày.
.Mẹ nấu ăn trong một giờ.

Em tập bơi trong một giờ.
- HS lắng nghe
-  HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS đọc mẫu
- HS thảo luận, thực hiện theo nhóm
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe
- HS về nhà trao đổi cùng với người thân


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                                                             
Tiết 4:                                                      Âm nhạc
CHỦ ĐỀ 4: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP (Tiết 3)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Biết nghe, cảm nhận và vận động theo chuỗi âm thanh đi lên - đi xuống. 
- Biết lắng nghe và vận động cơ thể theo âm thanh cao - thấp cùng trích đoạn Trong hang động của vua Núi.
- Biết hát bài Giọt mưa và em bé với giọng tự nhiên, tư thế phù hợp.

- Bước đầu biết minh họa cho một số tình tiết của câu chuyện Vương quốc Bánh Kẹo bằng động tác. Nêu được tên nhân vật yêu thích trong câu chuyện.
Sử dụng được Song loan, Thanh phách và vận động cơ thể gõ đệm cho bài hát Giọt mưa và em bé.
- Đọc đúng tên nốt của thang âm và bài đọc nhạc; bước đầu thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.
  2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng khi tham gia vào các hoạt động học.
- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập,  cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua hoạt động đọc nhạc và chơi nhạc cụ.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi.
- Ham học hỏi, thích đọc sách để hiểu biết.
I/ Đồ dùng dạy học:  
- GV: Tranh chủ đề, bảng tương tác (nếu có), văn bản nhạc, file nhạc Video, Audio, Đàn phím điện tử, Thanh phách, Song loan...

- HS: SGK, SGK, thanh phách, tambourine, bộ gõ cơ thể,…

III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’) 
- GV cho HS nghe bản nhạc Kẹp hạt dẻ vận động thể hiện lại một số cử chỉ trong câu chuyện (nằm mơ, gặp gỡ hoàng tử, cùng chiến đấu với vua chuột và chiến thắng vua chuột...)

- Giới thiệu + Ghi tựa bài

2.Hoạt động khám phá:( 12’)

- GV giới thiệu về bức tranh chủ đề của câu chuyện và đôi nét về các nhân vật trong câu chuyện 
- GV kể cho HS nghe câu chuyện: “Vương quốc bánh kẹo” sử dụng giáo án điện thử

- GV gợi ý cho HS nói lên suy nghĩ của mình về câu chuyện

3.Hoạt động luyện tập thực hành:( 13’)

- GV kể chuyện + lồng ghép với âm nhạc kết hợp hoạt động, vận động (tương tác giữa thầy và trò) tạo cho HS cơ hội trải nghiệm và ghi nhớ câu chuyện một cách thuận lợi

- GV đặt câu hỏi phát triển phẩm chất cho HS sau khi học xong câu chuyện âm nhạc:

- Trong câu chuyện em thích nhân vật nào?

- Cha đỡ đầu đã tặng gì cho Clara?(Tặng một con búp bê)

- Trong cuộc chiến giữa vua chuột và Kẹp hạt dẻ ai là người chiến thắng?(Kẹp hạt dẻ)

- Vì sao Clara được ca ngợi như một người anh Hùng?(Vì đã hóa giải được lời nguyền của vua chuột)

- Cảm nhận của em về không khí của buổi vũ hội được tổ chức tại Vương quốc bánh kẹo như thế nào?

>> Gv củng cố: Vừa rồi chúng ta đã đc nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện nhắc đến những nhân vật nào? 

4.Hoạt động vận dụng: (5’)

- Gv yêu cầu hs tự tạo ra cách gõ đệm mới với Song loan, thanh phách hoặc Bộ gõ cơ thể cho bài hát ngày mùa vui, sau đấy lên bảng thực hiện lại

- Gv  mời cá nhân nhận xét

- Gv tổng hợp ý kiến của học sinh và nhận xét tuyên dương
	- Nghe.
- Nhắc lại

- HS quan sát

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và trả lời

- HS nghe kể chuyện và tương tác với GV

- HS trả lời câu hỏi

- Nghe 
- Thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Buổi chiều

Tiết 3+ 4                       Tiếng Việt 
                                  LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT QUEN THUỘC(Tiết 5 + 6)

                                  ĐỌC MỘT BÀI ĐỌC VỀ BẠN BÈ  
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc.
- Chia sẻ một bài đã đọc về bạn bè.
- Giới thiệu với bạn về trang phục em thích.  

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè 
- Phát triển óc thẫm mĩ

            II/Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu.STV, VBT, SGV.  
- HS: SGK,vở BT TV, HS mang tới lớp sách/ báo có bài đọc về đồ dùng học tập đã đọc.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5:LUYỆN TẬP TẢ ĐỒ VẬT QUEN THUỘC 

 1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS. GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 
6. Luyện tập tả đồ vật quen thuộc
6.1. Luyện tập nói câu
- HS xác định yêu cầu của BT 6a, đọc gợi ý.
- HS nói 3 - 4 câu theo nhóm đôi về một đồ dùng học tập em chọn dựa vào gợi ý.
- Một vài HS nói trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét. 
6.2. Luyện tập viết câu
- HS xác định yêu cầu của BT 6b.
- HS viết 3 - 4 câu về nội dung đã nói vào VBT.
- Một vài HS đọc bài trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
Tiết 6: ĐỌC MỘT BÀI ĐỌC VỀ BẠN BÈ  
C. Vận dụng 

1. Đọc mở rộng 
1.1. Chia sẻ một bài đọc đã đọc về bạn bè
- HS xác định yêu cầu của BT1a/129.
- HS chia sẻ trong nhóm nhỏ về tên bài đọc, tên tác giả và tên bạn, thông tin thú vị,...
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
1.2. Viết Phiếu đọc sách (VBT) 
- HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tên cuốn sách, tên bạn, thông tin thú vị
- Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
2.Giới thiệu trang phục em thích 
- HS xác định yêu cầu của BT 2/129.
- HS chọn trang phục mình thích để giới thiệu với bạn (sử dụng ảnh nếu có). 

4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Nêu lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- Hát

- Nhắc lại

- HS xác định yêu cầu của BT 

- HS chia sẻ trước lớp
.Chiếc bút chì có hình dáng dài chừng một gang tay. Chiếc bút chì có màu nâu đất. Được làm bằng gỗ thơm. Em dùng bút chì để kẻ và viết chữ.Chiếc bút chì như người bạn của em.

- HS xác định yêu cầu của BT 

- Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ dùng quen 
- HS chia sẻ trước lớp
- HS xác định yêu cầu của BT 1a.
- HS chia sẻ trước lớp 

- HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết.

- HS chia sẻ
- HS chơi trò chơi Đi tìm kho báu
- HS nêu cảm nghĩ sau khi chơi trò chơi 

- HS thi đua nói về đồ vật trong khó báu đã tìm được để giành
- HS nêu

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 5                                   Tự nhiên và xã hội:

                          ĐỘNG VẬT SỐNG Ở ĐÂU (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù cơ bản: 

- Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của động vật . 

- Nêu tên và nơi sống của một số động vậtxung quanh . 

- Phân loại được động vật theo môi trường sống.

2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực:  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin…..Phân loại được các loại động vật theo, môi trường sống của chúng.

- Phẩm chất: chăm chỉ, yêu thiên nhiên

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Các hình trong bài 15 SGK, tranh, ảnh các loài, phiếu bài tập.
- HS: SGK, VBT, ånh chụp về các loài động vật, giấy vẽ, hộp màu, vật liệu trang trí sản phẩm.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi để HS kể tên những con vật xung quanh nơi em ở và nơi sống của chúng.

*Tổ chức thực hiện.

- GV tổ chức bên dưới hình thức chơi “Ai là nhà thông thái” 

- GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội, đặt câu hỏi: Kể tên những con vật xung quanh  em . Chúng sống ở đâu? Các đội thảo luận trong 30 giây, liệt kê hết tên và nơi sống của các con vật mà nhóm biết. 

- GV nhận và dẫn dắt vào bài học: “Động vật sống  đâu? ”. GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.
2.Hoạt động khám phá.(15’) 
Hoạt động 1: Đặt và trả lời câu hỏi về định mệnh của động vật 
Mục tiêu:HS biết đặt và TLCH về nơi sống của động vật thông qua quan sát hình ảnh.

*Tổ chức thực hiện.

- HS hỏi đáp về tên, nơi sống của các con vật trong hình 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK trang 62). 

- GV quan sát HS hỏi - đáp, có thể gợi ý để HS hỏi và trả lời nhiều hơn về nơi sống, đặc điểm xung quanh sống của các con vật trong hình

+ Đây là con gi?  

+ Con vật sống ở đâu?  

+ Nơi sống có đặc điểm như thế nào?  

- GV mời HS lên hỏi đáp trước lớp.  

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận. 

* Kết luận: Mỗi con vật đều cần một nơi để sống.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’) 
Hoạt động 2: Trò chơi “Thủ tài tinh mắt” 
Mục tiêu:HS nhận biết được nơi sống của một số loài động vật.

*Tổ chức thực hiện.

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Thử tài tinh mắt  ". 

- Các nhóm sẽ quan sát hình 7 trong SGK trang 63 và hoàn thành vào bảng: Tên các con vật ;Nơi sống 

- GV  mời HS trình bày trước lớp. Hs khác bổ sung khác nhóm. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bạn tìm được bao nhiêu con vật trong hình trên?  

- GV tổng hợp các trò chơi, tuyên bố dương HS. 
*Kết luận: Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài động vật khác nhau.  Chú có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đất.  

4.Hoạt động vận dụng:(3’)
- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về cuộc sống của động vật và sưu tập tranh, tản văn hoặc vẽ tranh về các loài động vật

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS nghe luật chơi và tham gia chơi 

- 2-3 HS nhắc lại.

- HS quan sát hình trả lời

- HS hỏi - đáp để tìm hiểu về nơi sống, đặc điểm xung quanh sống của các con vật.  
Hình1:Con Lạc đà sống ở sa mạc. 
Hình 2: Con cá heo sống ở dưới biển. 
Hình 3:Con gấu sống ở Vùng Bắc Cực. 
Hình 4:Con gà sống ở nông thôn. 
Hình 5: Con chó sống trong chuồng.  

Hình 6:Cá sấu sống ở vùng đầm lầy.  

- HS tham gia nhận xét

- HS lắng nghe

- HS nghe luật chơi và tham gia chơi

- HS trình bày trước lớp
- HS tham gia nhận xét

- HS nghe
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
                                  Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022
 Tiết 1



Toán
                                        NGÀY THÁNG (Tiết 1)
I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết được số ngày trong tháng. 

- Biết xem lịch tháng. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Nhận biết được một số ngày lễ quan trọng gần gũi với HS. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. Quyển lịch tháng

-  HS: SGK. vở ghi, bút viết, bảng con. 1 tờ lịch tháng.
  III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

- GV cho HS cầm tờ lịch đem theo đố bạn đọc thứ, ngày
- GV giới thiệu bài + ghi bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(15’) 
* Giới thiệu tờ lịch tháng

- GV đưa ra một tờ lịch ngày hôm nay, hướng dẫn HS xem thứ, ngày, tháng trên tờ lịch.

- GV đặt vấn đề: Xem trên tờ lịch này, chúng ta chỉ biết thứ, ngày, tháng của hôm nay; còn các ngày khác trong tháng và đặc biệt có biết được tháng này có bao nhiêu ngày không?

 - GV giới thiệu: Tờ lịch tháng.

- GV giới thiệu: Các ngày trong tháng 12 được viết bởi các số liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 31.

Tháng 12 có 31 ngày.
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- GV cho HS xem thêm vài tờ lịch tháng để HS nhận biết ngày cuối cùng của tháng là ngày bao nhiêu và nói số ngày trong tháng đó.

- GV hướng dẫn HS cách xem lịch đọc viết thứ, ngày, tháng (hôm qua - hôm nay - ngày mai - tuần sau ...).

Ví dụ: Hôm nay là thứ Ba, ngày 14 tháng 12.

Ngày mai là thứ..................

Tuần sau là ..........................
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(12’)
Bài 1:Quan sát tờ lịch tên trả lời các câu hỏi.
- GV cho HS thay trả lời các câu hỏi trong SGK

- GV sửa bài, gọi HS trình bày câu trả lời, khuyến khích HS thao tác trên tờ lịch tháng 12 để kiểm tra thông tin

- GV nhận xét, tổng kết

Bài 2: Đọc viết các ngày trong ô màu vàng
 ( theo mẫu)
-GV chỉ vào dòng: thứ, ngày, tháng trên bảng cho HS đọc rồi GV chỉ vào ngày trên lịch cho HS đọc lại thứ, ngày, tháng (của hôm nay).

- GV chỉ vào ngày 1/12.

- GV cho nhóm hai HS thay nhau đọc - viết theo mẫu.

- GV sửa bài, sử dụng tờ lịch tháng 12 trên bảng lớp, cho HS kiểm tra thông tin.
4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- GV chốt nội dung bài  tháng 12 gồm có mấy ngày? Có mấy ngày chủ nhật là những ngày nào? 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS hát

- HS nhắc lại
- HS lắng nghe và quan sát tờ lịch 

- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS quan sát các tờ lịch và nhận biết

- HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn

- HS đọc xác định yêu cầu bài.
- HS trả lời các câu hỏi trong SGK

a) Tháng 12 có 31 ngày. 

b) Ngày hai mươi lăm tháng Mười hai là thứ Bảy.

c) Trong tháng 12 có 4 ngày Chủ nhật. Đó là các ngày: 5, 12,19, 26.

- Đọc xác định yêu cầu bài.
- HS đọc theo GV chỉ

- Một HS đọc và một HS viết trên bảng con: Thứ Tư, ngày 1 tháng 12. 

- HS thực hiện theo nhóm

- HS lắng nghe GV 

- HS nêu 

- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 2+3                                  Giáo dục thể chất
                                            GV CHUYÊN DẠY

....................................................................................
Tiết 4:                                        SINH HOẠT LỚP- HĐTN
                                                         TUẦN 15
I.Yêu cầu cần đạt:
- Biết những ưu khuyết điểm của tuần 15, để khắc phục trong tuần 16.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III.Các hoạt động dạy học:
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	   Hoạt động của học sinh

	2’


	1. KHỞI ĐỘNG

- HS bắt giọng bài hát

- GV nêu mục tiêu bài học
	- HS hát 

	7’


	2. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TUÂN - GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 

	15’


	1. 3. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ

  Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi: kể các hoạt động bảo vệ quê hương của chú bộ đội.

- GV cho HS vẽ tranh về một hoạt động bảo vệ quê hương của chủ bộ đội mà em muốn thể hiện.

- GV tổ chức giới thiệu các sản phẩm trung bày triển lãm “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”.

- GV tổ chức cho HS trưng bày tranh vẽ, hoặc những vật phẩm, kỉ vật sưu tầm về chú bộ đội trong lóp. Tổ chức bình chọn bức tranh ấn tượng nhất, hoặc mòi các đại diện xung phong lên kể câu chuyện về chủ bộ đội trong bức tranh của mình, hoặc giới thiệu về bức tranh, của mình
	1. - HS thảo luận theo nhóm

- HS vẽ tranh 

- HS thực hiện

- HS bình chọn 

	8’


	4. THẢO LUẬN KẾ HOẠCH SINH HOẠT TUẦN TIẾP THEO

- Thực hiện chương trình  tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	- HS lắng nghe thực hiện

- HS lắng nghe thực hiện

	3’


	5. CỦNG CỐ - DẶN DÒ

 - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.


	- HS trả lời

- HS lắng nghe và thực hiện


             Người soạn                                                                      Người duyệt

      Văn Thị Nhật Thanh
Tiết 5                                             Đạo đức

                                              ÔN TẬP TỔNG HỢP (Tiết 2)   

    I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh nắm được:
 1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Củng cố, mở rộng hiểu biết về các chuẩn mực thực hiện biết bảo quản đồ dùng gia đình, kính trọng thầy giáo, cô giáo, yêu quý bạn bè.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

- Thể hiện được những việc làm cụ thể để thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo, yêu quý bạn bè, biết bảo quản đồ dùng gia đình.

II. Đồ dùng dạy học: 

Giáo viên: Máy tính, đồ dùng sắm vai.
Học sinh: Mô hình “Khuôn mặt”.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: 2’

2. Bài cũ: 
3. Bài mới: (28’)

A. Khởi động
Cả lớp hát bài Thương lắm thầy cô ơi. 

- Nội dung của bài hát này là gì?

GV dẫn dắt vào bài học

B. Luyện tập thực hành

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đã học.

Mục tiêu: HS được củng cố hiểu biết về các chuẩn mực đã học biết bảo quản đồ dùng gia đình, kính trọng thầy giáo, cô giáo, yêu quý bạn bè.

Các bước tiến hành:

Bước 1: GV đưa ra một số câu hỏi:

Câu 1: Biết bảo quản đồ dùng gia đình có lợi ích gì?

Câu 2: Cần làm gì khi gặp thầy giáo, cô giáo ở ngoài trường học?

Câu 3: Tại sao phải yêu quý bạn bè? 

Câu 4: Tại sao phải kính yêu thầy giáo, cô giáo?

Bước 2: Cho thảo luận nhóm 4 cách trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét khen ngợi các nhóm trình bày hay và kết luận

Hoạt động 2: Sắm vai
Mục tiêu:  Kiểm tra mức độ các em hiểu và thực hiện các hành vi biết bảo quản đồ dùng gia đình, kính trọng thầy giáo, cô giáo, yêu quý bạn bè.

Các bước tiến hành: 

Bước 1: GV đưa các tình huống

Tình huống 1: Nhóm học sinh đang chơi ở sân trường, nhìn thấy cô giáo đã dạy các bạn ấy năm lớp 1. 
Tình huống 2: Em nhìn thấy mẹ để quên chiếc ghế gỗ ở ngoài sân.

Tình huống 3: Người bạn hàng xóm học cùng  lớp bị ốm phải nghỉ học mấy ngày liền.

Tình huống 4: Trong lớp có một bạn có hoàn cảnh rất khó khăn, chưa có đủ đồ dùng học tập.

Bước 2: Chia nhóm 4 và giao nhiệm vụ từng nhóm.

Bước 3: Đóng vai trước lớp.

- GV nhận xét tuyên dương nhóm đóng vai hay nhất.

C. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)_

 - GV cho HS chơi trò chơi “Hỏi nhanh đáp gọn” thể hiện hành vi cam kết thực hiện tốt những chuẩn mực đã học. 

+Đồ dùng trong nhà muốn bền đẹp ta cần phải làm gì?

+Vì sao ta phải kính yêu thầy, cô giáo?

Muốn được các bạn yêu quý ta phải làm gì?

- GV nhận xét. Dặn dò các em thực hiện các hành vi đã học vào cuộc sống hàng ngày.

4. Chỉnh sửa sau bài học:

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………………………
	- HS hát

- HS nghe hiểu nội dung câu hỏi.

- Thảo luận nhóm 4

- Nhận xét bằng biểu tượng khuôn mặt.

- HS lắng nghe

- Nghe hiểu các tình huống

-Thảo luận cách sắm vai

- Theo dõi đóng góp ý kiến

-HS viết “ Lá thư gửi tương lai” sau đó thi đua đọc trước lớp.

- Học sinh tham gia trò chơi

- Ta phải bảo quản và giữa gìn cẩn thận.

- Vì thầy, cô luôn yêu thương quan tâm đến mình, dạy cho ta kiến thức và khuyên bảo cho ta nhiều đ9iều hay lẽ phải như mẹ.

- Mình phải yêu quý giúp đỡ bạn bè mỗi ngày.

- Nghe và thực hiện.


Tiết 4 


 Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

         CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM ( Tiết 3)

I/ Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, HS nắm được:

 1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nhận biết được những nét đẹp truyền thống quê em.
- Thực hiện được một số việc làm phù hợp để chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và hoạt động cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào một số hoạt động hướng đến cộng đồng do nhà trường tổ chức.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Hợp tác với bạn bè để xây dựng kế hoạch giúp đỡ người khó khăn và những hoạt động khác của chủ đề
-  Xác định được các trường hợp khó khăn trong cuộc sống và cách ứng xử phù hợp
- Lập kế hoạch giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn’
- Yêu thương con người, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn.

II/ Đồ dung dạy học:

III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: 
3.Bài mới: (30’) 

A.Mở đầu: Khởi động.
- HS bắt bài hát

- GV nêu nhiệm vụ học tập
- Giới thiệu bài + ghi tựa

B.Hình thành kiến thức mới.

* HĐ1: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

- GV cho HS: Trao đổi về những việc em đã làm để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

+ GV cho HS lần lượt tiếp nối kể về 1 việc làm mà mình để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 suy nghĩ những việc có thể tiếp tục làm để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn:

+ Ở lớp mình.

+ Ở trường mình.

+ Ở nơi mình sinh sống.

- GV nhận xét
C. Luyện tập thực hành.

* HĐ6: Chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

- GV cho HS sắm vai xử lý tình huống:

+ TH1: Thời tiết bắt đầu trở lạnh, một số hoàn cảnh không có áo ấm mặc, em cùng nhóm sẽ làm gì để giúp đỡ?

+ TH2: Miền Trung vừa bị lũ lụt gây ra nhiều khó khăn cho người dân ở đó, các em sẽ làm gì để giúp đỡ, ủng hộ miền Trung?

- GV chốt: Các em đã biết thể hiện lòng thương người, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người khác. Các em về nhà chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi đến các hoàn cảnh khó khăn: quần áo cũ, sách vở cũ, đồng dung học tập…
D/Vận dụng trải nghiệm:( 3’)

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.

	- HS hát.

- Hs lắng nghe.

- HS trao đổi.

- HS lần lượt kể.

- HS thảo luận và đưa ra những việc làm phù hợp với mình.

- HS nhận xét đánh giá
- HS thảo luận, sắm vai xử lý tình huống.

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và thực hiện
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